	Tổ chức tín dụng… chi nhánh tỉnh (thành phố)…
	
	
	
	
	Mẫu biểu 01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIỂU CHI TIẾT ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ, XÓA NỢ 
	

	DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN, BẤT KHẢ KHÁNG, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN PHẠM VI RỘNG 
	

	
	

	Đơn vị tính: đồng, nguyên tệ (ngoại tệ lập biểu riêng)
	

	STT
	Chi tiết
	Số tiền nợ đến ngày bị thiệt hại
	Dư nợ đề nghị khoanh
	Dư nợ đề nghị xóa
	Ghi chú
	

	
	
	Tổng cộng
	Gốc 
	Lãi
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	A
	Quận, huyện, thị xã A
	 
	 
	 
	 
	 
	TCTD đề xuất
	

	I
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	rõ thời gian
	

	1
	Doanh nghiệp a
	 
	 
	 
	 
	 
	đề nghị
	

	2
	Doanh nghiệp b
	 
	 
	 
	 
	 
	khoanh nợ
	

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	đối với
	

	II
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	từng khách hàng
	

	1
	Hợp tác xã a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Hợp tác xã b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	III
	Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nguyễn Văn A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Nguyễn Thị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B
	Quận, huyện, thị xã B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	III
	Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	…, ngày … tháng … năm …
	

	
	Lập biểu
	
	Kế toán trưởng
	Giám đốc chi nhánh TCTD
	

	
	(Ký tên)
	
	(Ký tên)
	
	(Ký tên, đóng dấu)
	




























	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố…
	
	
	
	Mẫu biểu 02

	
	
	
	
	
	
	
	

	BIỂU CHI TIẾT ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ, XÓA NỢ 

	DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN, BẤT KHẢ KHÁNG, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN PHẠM VI RỘNG 

	

	Đơn vị tính: đồng, nguyên tệ (ngoại tệ lập biểu riêng)

	STT
	Chi tiết
	Số tiền nợ đến ngày bị thiệt hại
	Dư nợ đề nghị khoanh
	Dư nợ đề nghị xóa
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Gốc 
	Lãi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	Tổ chức tín dụng A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Chi nhánh X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	Đề xuất

	1.1
	Doanh nghiệp a
	 
	 
	 
	 
	 
	rõ thời gian

	1.2
	Doanh nghiệp b
	 
	 
	 
	 
	 
	đề nghị

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	khoanh nợ

	2
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	đối với

	2.1
	Hợp tác xã a
	 
	 
	 
	 
	 
	từng khách hàng

	2.2
	Hợp tác xã b
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Nguyễn Văn A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Nguyễn Thị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi nhánh Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Tổ chức tín dụng B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Chi nhánh X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi nhánh Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	…, ngày … tháng … năm …

	
	Lập biểu
	
	Giám đốc Cơ quan tài chính
	
	
	Giám đốc NHNN

	
	(Ký tên)
	
	(Ký tên, đóng dấu)
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)

























	
	(Ký tên)
	
	(Ký tên)
	
	(Ký tên, đóng dấu)






1

